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BÁO CÁO

Ước tình hình thực hiện Kế hoạch ngành Công Thương 
Tháng 01 năm 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI

1. Chỉ tiêu công nghiệp (Biểu 1)
1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 01 năm 2025 ước đạt 2.183,73 tỷ đồng, tăng 19,76% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,87% kế hoạch năm. Trong đó: ngành khai khoáng ước đạt 33 tỷ đồng, tăng 4,27% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 1.747,88 tỷ đồng, tăng 24,85% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 377,86 tỷ đồng tăng 2,7% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 24,99 tỷ đồng tăng 4,96% so với cùng kỳ. 
Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01 năm 2025: phân bón NPK ước đạt 5.127,92 tấn, tăng 121,22%; bia đóng lon ước đạt 15,74 triệu lít tăng 91,4%; sợi tơ tằm các loại ước đạt 93,14 tấn tăng 21,43%; sợi len lông cừu ước đạt 269 tấn tăng 24,86%; chè chế biến ước đạt khoảng 1.124,91 tấn tăng 22,42%; lụa tơ tằm ước các loại đạt 215,29 tấn tăng 26,98%; bê tông tươi ước đạt 68,21 m3 tăng 72,06%; ôxit nhôm (alumin) ước đạt 64,19 ngàn tấn tăng 4,28%; rau cấp đông ước đạt 4.368,95 tấn tăng 3,35% so với cùng kỳ. Sản phẩm giảm so với cùng kỳ là cao lanh các loại ước đạt 18,8 ngàn tấn giảm 55,33% so với cùng kỳ.
1.2. Sản xuất và phân phối điện: sản lượng điện sản xuất phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2025 ước đạt 307,17 triệu kwh, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 01 năm 2024 ước đạt 180 triệu kWh, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.
2. Chỉ tiêu thương mại

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (Biểu 2)
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 năm 2025 đạt 8.280 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,33% kế hoạch năm. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.796 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 16,05% so cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch ước đạt 1.490,4 tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 27,05% so cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 993,6 tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 20,33% so với cùng kỳ năm trước. 
2.2. Xuất nhập khẩu (Biểu 3)
a) Xuất khẩu:
Ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 01/2025 đạt 107,24 triệu USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,75% kế hoạch năm. Trong đó: doanh nghiệp trong nước ước đạt 66,49 triệu USD, tăng 37,54%, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 40,75 triệu USD, tăng 26,44%, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Mặt hàng Alumin và hydroxit nhôm: dự ước sản lượng tháng 01/2025 đạt 83,35 ngàn tấn, giá trị 46,52 triệu USD, tăng 5,55% về lượng và 89,57% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường chính là: Nhật Bản, Thuỵ Sỹ, Indonesia. 
- Mặt hàng cà phê nhân: dự ước sản lượng xuất khẩu trong tháng 01/2025 đạt 4,36 ngàn tấn, giá trị 18,01 triệu USD, giảm 18,97% về lượng nhưng tăng 33,41% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số thị trường tiêu thụ chủ yếu như: Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản. 
- Mặt hàng chè chế biến: tháng 01/2025 ước đạt 323 tấn và ước đạt giá trị 1,1 triệu USD, giảm 39,96% về lượng và 23,61% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đài Loan, Pakistan và Afganistan vẫn là thị trường xuất khẩu chính của tỉnh. Mặt hàng chè chế biến chủ yếu là: Chè xanh, chè đen, chè Oolong và chè lên men. 
- Mặt hàng rau củ quả các loại: dự ước sản lượng và kim ngạch xuất khẩu trong tháng 01/2025 lần lượt là 2,43 ngàn tấn và đạt 7,1 triệu USD, tăng 2,27% về lượng và 1,14% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
- Hoa các loại: ước đạt giá trị 6,46 triệu USD, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng hoa các loại chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện (Cty Hasfarm, Cty Apollo, Cty Nhật Việt, Cty Hoa Trường Xuân), thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản, Úc, Đài Loan,… 
- Hàng dệt may và nguyên liệu dệt may: xuất khẩu ước đạt giá trị 14,06 triệu USD, giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiêu thụ mặt hàng này chủ yếu là thị trường: Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức và một số nước khác. 
b) Nhập khẩu

Dự ước kim ngạch nhập khẩu trong tháng 01/2025 ước đạt 31,53 triệu USD, tăng 17,52% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,13% kế hoạch năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là: nguyên liệu sản phẩm dệt may, phụ tùng lắp ghép nhà kính, hạt giống, củ giống, hoa giống; kim loại; hóa chất; bao bì, máy móc,… 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch trọng tâm
Đề xuất nội dung và xây dựng Kế hoạch thực hiện: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025.
Tham mưu họp Hội đồng đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt kết quả chấm điểm của Hội đồng để thông báo đến nhà đầu tư.

Rà soát hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh lĩnh vực Công Thương.
2. Lĩnh vực công nghiệp
2.1. Phát triển năng lượng
Lưới điện: báo cáo UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220kV
, xem xét đề nghị của 01 đơn vị
 nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiệu quả của dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất giai đoạn 2 để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 01 công trình
.
Nguồn điện: kiểm tra thực địa, xem xét nội dung xin điều chỉnh quy hoạch 02 dự án điện gió
; cung cấp số liệu cho Bộ Công Thương phục vụ tính toán, hoàn thiện đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; làm việc với 01 đơn vị
 để nghe báo cáo về nghiên cứu, khảo sát dự án thủy điện tích năng Đơn Dương và dự án điện rác.
2.2. Quản lý an toàn trong công nghiệp, quy hoạch khoáng sản 
Kiểm tra thực địa khu vực Thông báo nổ mìn dịch vụ và sử dụng VLNCN để khai thác đá xây dựng tại 01 mỏ đá
. 

Làm việc với 01 đơn vị các nội dung về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình công nghiệp chuyên ngành, công tác bảo đảm an toàn trong giai đoạn đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thuỷ điện theo quy định của pháp luật
.
Tham mưu chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần năng lượng Di Linh được thực hiện cải tạo khoảng 900 m đoạn hạ lưu sau Nhà máy thủy điện Đồng Nai 1 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy theo Văn bản 11167/UBND-MT ngày 20/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
2.4. Hoạt động khuyến công
Xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2025. Rà soát và thông báo cho các đơn vị đến thời hạn hoàn trả kinh phí hỗ trợ có thu hồi của các năm trước theo đúng quy định
.
3. Lĩnh vực thương mại
Theo dõi, báo cáo tình hình cung cầu thị trường hàng hoá dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; làm việc với các đơn vị kinh doanh, phân phối hàng hoá để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết.
Hướng dẫn và hỗ trợ Công ty TNHH Sài Gòn CO.OP Bảo Lộc tổ chức các chuyến bán hàng Việt về địa bàn xã phục vụ nhân dân mua sắm dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.
Báo cáo và cung cấp thông tin: tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá đi Úc năm 2024; chương trình xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu tại bang Kerala (Ấn Độ) năm 2025; cấp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2025.
4. Công tác cải cách hành chính
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2025-19/01/2025: tổng số hồ sơ tiếp nhận 215 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 207/207 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, số hồ sơ chuyển từ kỳ trước 08 hồ sơ); số hồ sơ đã giải quyết trước hạn 201 hồ sơ đạt tỷ lệ 100 %; không có hồ sơ trễ hạn; số hồ sơ còn trong hạn giải quyết 14 hồ sơ.
5. Công tác khác

Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025 ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai đến doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện khai báo cơ sở dữ liệu môi trường năm 2024 tại Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong tháng 01/2025, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,85% (doanh nghiệp tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường vào Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025); hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng tốt như bia, chè chế biến, sợi len lông cừu, sợi tơ tằm, lụa tơ tằm phân bón NPK, gạch xây, alumin,… Hoạt động thương mại tiếp tục đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ (nhu cầu tiêu dùng trong tháng trước Tết tăng cao), giá cả không có biến động lớn, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đầy đủ nhu cầu của Nhân dân. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (+33,1%); trong đó, alumin là sản phẩm xuất khẩu đóng góp chính cho tăng trưởng giá trị xuất khẩu trong tháng 01 tăng 89,57% (nhu cầu thế giới tăng cao, thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, giá alumin trên thị trường thế giới có xu hướng tăng), cà phê tăng mạnh về giá trị (+33,41%), rau củ quả tăng cả về lượng và giá trị. An toàn trong sản xuất công nghiệp và sử dụng điện, cung ứng điện được bảo đảm, không có hiện tượng mất an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương. 
2. Tồn tại, khó khăn
Trong tháng 01, sản xuất sản phẩm cao lanh giảm mạnh (-55,33%). 
Xuất khẩu chè chế biến giảm mạnh cả về lượng và giá trị; cà phê giảm về lượng.
* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Sản xuất: một số đơn vị khai thác cao lanh hết thời hạn giấy phép và không đảm bảo các quy định nên chưa hoạt động trở lại.

Xuất khẩu: sản lượng chè giảm do yếu tố thời tiết không thuận lợi, cạnh tranh gia tăng từ các quốc gia khác và nhu cầu tiêu thụ giảm tại các thị trường quốc tế.
IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2025
1. Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch trọng tâm ngành Công Thương
Xây dựng các Quyết định, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành Công Thương năm 2025.

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét thành lập CCN Đạ Oai theo quy định. Chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương dự thảo Quy chế quản lý CCN.

2. Lĩnh vực công nghiệp
Theo dõi tình hình cung ứng điện bảo đảm ổn định, phục vụ đầy đủ nhu cầu của xã hội.
Tổng hợp danh mục các đề án đề xuất phân bổ kinh phí khuyến công 2025; đề nghị thẩm định kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2025.

Triển khai thực hiện Công điện số 7177/CĐ-BCT ngày 17/9/2024 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án điện theo Kế hoạch, Quy hoạch Điện VIII nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, thực hiện tiết kiệm trong sử dụng và cung ứng điện tỉnh Lâm Đồng.

Công tác quản lý về an toàn hóa chất, an toàn trong sản xuất công nghiệp.

3. Lĩnh vực thương mại

Theo dõi sát thị trường hàng hóa các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân và du khách tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; tham mưu các giải pháp xử lý kịp thời những biến động về cung cầu hàng hóa trên thị trường.

Xây dựng các kế hoạch: tổ chức Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15-3; triển khai chương trình mô hình hợp tác xã tiêu dùng; thực hiện Đề án tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu; nội dung triển khai kế hoạch hành động, phát triển, quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành".
4. Công tác khác
Thăm và động viên một số doanh nghiệp ngành Công Thương nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025.
Theo dõi, nắm bắt thông tin và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo trước hạn cho người dân và doanh nghiệp; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định./.
	Nơi nhận: 





        
- Bộ CT; 


- Tỉnh ủy;

- Ban KTNS-HĐND tỉnh;


- Văn phòng UBND tỉnh;

- Cục CTĐP;

- Vụ Thị trường trong nước; 

- Sở KHĐT;
- Sở TTTT;
- Cục Thống kê;


- GĐ, các Phó GĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu:VT, KHTH.
                                      
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tống Giang Nam



� Trạm cắt 220kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh.


� Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Đại Dương.


� xây dựng Nâng công suất MBA T2-25MVA thành T2-40MVA TBA 110kV Đức Trọng; 


� dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường và Nhà máy điện gió Xuân Trường 2 của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Cao Nguyên.


� Công ty cổ phần BCG ENERGY


� Kiểm tra thực địa khu vực Thông báo nổ mìn dịch vụ tại Mỏ đá xã Đại Lào, TP Bảo Lộc của Công ty CP KSVLXD Lâm Đồng


� Công ty Cổ phần điện Đa Br’len


� Tiếp tục theo dõi hồ sơ ra tòa đối với Công ty Cổ phần Phú Lộc Sơn; làm việc với tòa án nhân dân huyện Lâm Hà đối với Công ty TNHH Nam ban Silk.






